
Trang 1 

STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thức GVHD Số điện thoại
98 DH45FN001 Nguyễn Phương Quỳnh Anh 11/04/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
99 DH45FN001 Nguyễn Thị Phương Anh 19/04/2001 CQ TC KLTN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936

100 DH45FN002 Phan Thị Dung 18/01/2001 CQ TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
101 DH45FN001 Lê Quang Dũng 07/10/2001 CQ TC KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
102 DH45FN001 Lê Vy Đầm 15/02/2001 CQ TC KLTN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
103 DH45FN001 Trương Công Hậu 15/08/2001 CQ TC KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
104 DH45FN002 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 20/01/2001 CQ TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
105 DH45FN002 Nguyễn Công Hiếu 20/10/2001 CQ TC KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
106 DH42NS002 Mai Thanh Hoàng 09/11/1996 CQ TC HKDN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
107 DH45FN003 Bùi Thị Hòa 21/06/2001 CQ TC HKDN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
108 DH45FN001 Nguyễn Quốc Hòa 10/04/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
109 DH45FN001 Lê Gia Huy 23/07/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
110 DH45FN003 Nguyễn Văn Huy 03/07/2001 CQ TC KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
111 DH45FN001 Võ Khánh Huyền 21/06/2001 CQ TC KLTN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
112 DH45FN001 Lê Thị Thu Hương 06/06/2001 CQ TC KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
113 DH45FN003 Nguyễn Gia Khiêm 06/07/2001 CQ TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
114 DH45FN001 Nguyễn Trọng Kiên 15/08/2001 CQ TC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
115 DH45FN001 Hồ Anh Kiệt 19/12/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
116 DH45FN002 Dung Trần Hoài Lâm 16/09/2001 CQ TC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
117 DH45FN002 Trần Thị Bích Lệ 02/11/2001 CQ TC KLTN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
118 DH45FN002 Nguyễn Bùi Diệu Linh 25/08/2001 CQ TC KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
119 DH45FN003 Nguyễn Thùy Linh 27/04/2001 CQ TC KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
120 DH45FN002 Đỗ Thị Mai 03/09/2001 CQ TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
121 DH45FN001 Nguyễn Minh Mẫn 03/03/2001 CQ TC KLTN TS. Từ Thị Kim Thoa 0983034936
122 DH45FN003 Trương Thị Tố Nga 09/10/2001 CQ TC KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
123 DH45FN001 Nguyễn Trần Hoàng Ngân 17/03/2001 CQ TC KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
124 DH45FN003 Nguyễn Trung Nghĩa 04/09/2001 CQ TC KLTN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
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STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thức GVHD Số điện thoại
125 DH45FN001 Nguyễn Thị Hà Nguyên 25/07/2001 CQ TC KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
126 DH45FN002 Lê Thị Thùy Nhi 04/06/2001 CQ TC KLTN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
127 DH45FN002 Phạm Hoàng Yến Nhi 16/10/2001 CQ TC KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
128 DH45FN002 Phạm Thị Mộng Nhi 14/07/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
129 DH45FN001 Trần Thị Ánh Nhi 05/07/2001 CQ TC KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
130 DH45FN001 Phan Thị Hồng Nhung 22/02/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
131 DH45FN003 Phạm Tiết Quỳnh Như 28/10/2001 CQ TC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
132 DH45FN003 Huỳnh Phạm Gia Phú 06/11/2001 CQ TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
133 DH45FN002 Huỳnh Thị Diễm Phúc 05/01/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
134 DH45FN003 Trương Thị Phúc 10/03/2001 CQ TC KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
135 DH45FN002 Lưu Đỗ Thảo Phương 21/11/2001 CQ TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
136 DH45FN002 Nguyễn Anh Quân 13/10/2001 CQ TC KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
137 DH45FN002 Võ Như Quỳnh 13/03/2001 CQ TC HKDN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
138 DH45FN003 Võ Thị Như Quỳnh 22/07/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
139 DH45FN003 Bạch Ngọc Lam Thảo 10/01/2001 CQ TC KLTN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
140 DH45FN001 Phạm Thu Thảo 17/06/2001 CQ TC KLTN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
141 DH43FN007 Bùi Đức Thiện 14/08/1999 CQ TC KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
142 DH45FN002 Trương Thị Kim Thoa 20/10/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
143 DH45FN002 Phùng Thị Thanh Thuý 04/04/2001 CQ TC KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
144 DH45FN003 Bùi Thị Cẩm Thư 31/01/2001 CQ TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
145 DH45FN003 Bùi Thị Thảo Trang 12/01/2001 CQ TC KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
146 DH45FN001 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 15/08/2001 CQ TC KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
147 DH45FN001 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/05/2001 CQ TC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
148 DH45FN002 Nguyễn Thu Trang 21/07/2001 CQ TC HKDN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định 0903812068
149 DH45FN002 Trần Thị Ngọc Trân 26/07/2001 CQ TC HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
150 DH45FN001 Võ Thị Kiều Trinh 01/01/2001 CQ TC KLTN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
151 DH45FN003 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 18/09/2001 CQ TC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
152 DH45FN003 Giang Thanh Tú Uyên 10/10/2001 CQ TC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
153 DH45FN003 Lâm Thảo Vy 20/12/2001 CQ TC KLTN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
154 DH45FN003 Châu Thị Ngọc Xuân 21/07/2001 CQ TC KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695



Trang 3 

STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thức GVHD Số điện thoại
155 DH45FN001 Nguyễn Khánh Xuân 24/10/2001 CQ TC KLTN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
156 DH45FN003 Bùi Thị Mỹ Yến 10/02/2001 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
157 DH45FN001 Đặng Khã Ý 12/06/2001 CQ TC KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
158 DH45FN003 Nguyễn Huỳnh Như Ý 31/05/2001 CQ TC KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
159 DH45FN002 Trần Quốc An 19/05/2001 CQ TC HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
160 DH45FN001 Lê Thị Vân Anh 10/07/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
161 DH45FN003 Võ Phan Nguyệt Anh 26/10/2001 CQ TC HKDN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
162 DH45FN001 Vũ Thị Tú Anh 29/08/2001 CQ TC HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
163 DH45FN002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/05/2001 CQ TC HKDN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
164 DH45FN003 Trương Ngọc Ánh 20/06/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
165 DH45FN001 Mã Thị Chi 27/05/2001 CQ TC HKDN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
166 DH45FN003 Nguyễn Thị Thùy Diễm 12/10/2001 CQ TC HKDN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
167 DH45FN003 Trần Tiểu Diệp 17/12/2001 CQ TC HKDN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
168 DH45FN001 Lê Ngọc Đức 03/02/2001 CQ TC HKDN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
169 DH45FN001 Thái Hoàng Hải 08/10/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
170 DH45FN002 Nguyễn Thị Thúy Hoàng 13/02/2001 CQ TC HKDN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
171 DH45FN001 Nguyễn Phước Hưng 25/11/2001 CQ TC HKDN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
172 DH45FN002 Đoàn Lê Hương 18/10/2001 CQ TC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
173 DH45FN003 Hoàng Thị Thu Hương 05/06/2001 CQ TC HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
174 DH45FN001 Bùi Đăng Khoa 16/08/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
175 DH45FN002 Huỳnh Thúy Lan 20/09/2001 CQ TC KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
176 DH45FN002 Trần Thị Mai Lan 03/06/2001 CQ TC HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
177 DH45FN001 Nguyễn Ngọc Cẩm Linh 30/08/2001 CQ TC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
178 DH45FN003 Nguyễn Hữu Lộc 21/02/2001 CQ TC KLTN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
179 DH45FN003 Đoàn Thảo Mai 16/05/2001 CQ TC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
180 DH45FN003 Vũ Thị Tuyết Mai 05/01/2001 CQ TC KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
181 DH45FN003 Nguyễn Duy Nam 02/01/2001 CQ TC HKDN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
182 DH45FN001 Nguyễn Hằng Nga 28/04/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
183 DH45FN002 Trần Thị Nga 24/02/2001 CQ TC HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
184 DH45FN002 Lê Thị Thanh Ngân 09/06/2001 CQ TC KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
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STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thức GVHD Số điện thoại
185 DH45FN003 Nguyễn Thị Ngân 07/08/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
186 DH44TG001 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 18/08/2000 CQ TC KLTN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
187 DH45FN003 Nguyễn Thị Thu Ngân 02/12/2001 CQ TC KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
188 DH45FN002 Đặng Phương Nguyên 12/10/2001 CQ TC HKDN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
189 DH45FN001 Trương Thư Khoa Nhân 30/01/2001 CQ TC HKDN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
190 DH45FN001 Ninh Ngọc Nhi 08/03/2001 CQ TC HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
191 DH45FN002 Nguyễn Huỳnh Như 02/07/2001 CQ TC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
192 DH45FN001 Lê Thị Minh Phước 08/07/2001 CQ TC HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
193 DH45FN001 Đinh Thị Thúy Phượng 09/11/2001 CQ TC HKDN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
194 DH45FN001 Nguyễn Hà Minh Quang 03/01/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
195 DH45FN002 Phan Thị Như Quỳnh 02/02/2000 CQ TC KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
196 DH45FN002 Nguyễn Trương Tiết Sang 05/05/2001 CQ TC HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
197 DH45FN002 Lương Thái Sơn 27/10/2001 CQ TC HKDN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
198 DH45FN003 Lê Nguyễn Minh Thanh 03/07/2001 CQ TC KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
199 DH45FN001 Trần Đặng Thanh Thảo 15/12/2001 CQ TC HKDN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
200 DH45FN002 Trần Thị Thu Thảo 18/10/2001 CQ TC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
201 DH45FN003 Võ Ngọc Thảo 18/11/2001 CQ TC HKDN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
202 DH45FN001 Phạm Hồng Thái 22/09/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
203 DH45FN002 Nguyễn Hưng Thịnh 11/08/2001 CQ TC HKDN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
204 DH45FN003 Cao Trần Minh Thư 03/02/2001 CQ TC HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
205 DH45FN003 Huỳnh Ngọc Minh Thư 12/06/2001 CQ TC HKDN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
206 DH45FN002 Lê Mai Thy 01/12/2001 CQ TC HKDN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
207 DH45FN003 Võ Đức Toàn 27/03/2001 CQ TC KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
208 DH45FN002 Nguyễn Ngọc Thanh Trang 14/02/2001 CQ TC HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
209 DH45FN002 Nguyễn Phạm Thanh Trà 03/07/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
210 DH45FN003 Ngô Thị Ngọc Trâm 27/08/2001 CQ TC HKDN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định 0903812068
211 DH45FN001 Đoàn Thị Tú Trinh 08/06/2001 CQ TC HKDN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
212 DH45FN002 Phan Thị Ánh Trinh 04/03/2001 CQ TC HKDN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
213 DH45FN002 Võ Thanh Tuyền 21/10/2001 CQ TC HKDN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định 0903812068
214 DH45FN003 Phạm Hoàng Tỷ 21/02/2001 CQ TC HKDN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
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215 DH45FN002 Huỳnh Văn Út 29/09/2000 CQ TC KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
216 DH45FN003 Đào Thị Cẩm Vân 06/07/2001 CQ TC KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
217 DH45FN003 Lê Quang Vũ 24/11/2001 CQ TC HKDN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
218 DH45FN002 Trần Mai Thế Vũ 04/10/2001 CQ TC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
219 DH45FN003 Phạm Thị Tường Vy 18/03/2001 CQ TC HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
220 DH45FN001 Phạm Lê Xuân Yến 05/01/2001 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074


